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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT  

ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
______________________________ 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Quy chế này quy định chung về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình 

độ tiến sĩ và cấp bằng tiến sĩ. 

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học; viện do 

Thủ tướng Chính phủ thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công 

nghệ, các cơ sở giáo dục khác được phép đào tạo trình độ tiến sĩ (sau đây 

gọi chung là cơ sở đào tạo); các tổ chức và cá nhân có liên quan.  

3. Quy chế này là căn cứ để cơ sở đào tạo xây dựng và ban hành quy 

định chi tiết về tuyển sinh, tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ và cấp bằng tiến 

sĩ áp dụng tại cơ sở đào tạo (sau đây gọi là quy chế của cơ sở đào tạo).  

4. Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh, tổ chức đào 

tạo những chương trình ở trình độ tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

bằng (bao gồm cả các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài theo 

quy định về hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).  

Điều 2. Chương trình đào tạo 

1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do cơ sở đào tạo xây dựng, 

thẩm định và ban hành, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam và quy định về chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

2. Nghiên cứu khoa học là thành phần chính yếu và bắt buộc trong 

chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, được quy định chi tiết tại quy chế của 

cơ sở đào tạo tùy theo yêu cầu của từng lĩnh vực, ngành đào tạo cụ thể. Kết 

quả nghiên cứu được thể hiện trong luận án tiến sĩ và những công bố khoa 

học có liên quan của nghiên cứu sinh. 

Điều 3. Thời gian và hình thức đào tạo 

1. Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ từ 03 năm (36 

tháng) đến 04 năm (48 tháng) do cơ sở đào tạo quyết định, bảo đảm phần 
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lớn nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian này; 

mỗi nghiên cứu sinh có một kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nằm 

trong khung thời gian đào tạo tiêu chuẩn được phê duyệt kèm theo quyết định 

công nhận nghiên cứu sinh (theo mẫu tại Phụ lục I).  

2. Nghiên cứu sinh được phép hoàn thành chương trình đào tạo sớm 

hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa không quá 01 năm (12 

tháng), hoặc chậm hơn so với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa 

nhưng tổng thời gian đào tạo không vượt quá 06 năm (72 tháng) tính từ 

ngày quyết định công nhận nghiên cứu sinh có hiệu lực đến thời điểm hoàn 

thành các thủ tục trình luận án cho cơ sở đào tạo, trước khi thực hiện quy 

trình phản biện độc lập và thành lập Hội đồng đánh giá luận án của cơ sở 

đào tạo. 

3. Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy; 

nghiên cứu sinh phải dành đủ thời học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo 

theo kế hoạch đã được phê duyệt; trong đó khi đăng ký đủ 30 tín chỉ trong 

một năm học được xác định là tập trung toàn thời gian.  

Điều 4. Tiêu chuẩn của giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ 

1. Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ phải đáp ứng những yêu cầu sau: 

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài đáp ứng quy 

định tại khoản 1 Điều 54 Luật Giáo dục đại học (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2018) và những quy định pháp luật khác có liên quan; 

b) Có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có bằng tiến sĩ khoa học, 

tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với các học phần, môn học (sau 

đây gọi chung là học phần) đảm nhiệm trong chương trình đào tạo; 

c) Có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công 

tác giảng dạy, nghiên cứu và triển khai những hoạt động trao đổi, hợp tác quốc 

tế về lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm trong chương trình đào tạo tiến sĩ. 

2. Người chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư phải đáp ứng thêm 

những yêu cầu sau: 

a) Có thời gian giảng dạy ở trình độ đại học hoặc thạc sĩ từ 01 năm 

(12 tháng) trở lên kể từ khi có bằng tiến sĩ;  

b) Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm được phân 

công giảng dạy có công bố liên quan đến chuyên môn giảng dạy với vai trò 

là tác giả đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ của 02 bài báo, báo cáo khoa 

học trong các ấn phẩm được tính tới 0,75 điểm trở lên theo điểm tối đa do 

Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định; hoặc là tác giả hoặc đồng tác giả của 
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01 sách chuyên khảo do các nhà xuất bản trong nước và quốc tế phát hành 

hoặc của 01 chương sách tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế phát hành 

(sau đây gọi chung là tác giả chính); 

c) Đối với giảng viên giảng dạy những chương trình thuộc lĩnh vực 

nghệ thuật có thể thay thế yêu cầu tại điểm b khoản này bằng danh hiệu 

Nghệ sĩ Nhân dân do nhà nước trao tặng.  

Điều 5. Tiêu chuẩn của người hướng dẫn nghiên cứu sinh 

1. Người hướng dẫn chính, người hướng dẫn phụ và người hướng 

dẫn độc lập nghiên cứu sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn của giảng viên 

giảng dạy trình độ tiến sĩ theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này. 

2. Trong thời gian 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm có quyết 

định công nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh, người hướng dẫn chính, người 

hướng dẫn độc lập, người đồng hướng dẫn khi không phân biệt giữa hướng 

dẫn chính và hướng dẫn phụ phải có thêm kết quả nghiên cứu trong lĩnh 

vực chuyên môn liên quan tới đề tài luận án hướng dẫn, cụ thể như sau:  

a) Là tác giả chính của báo cáo hội nghị khoa học, bài báo khoa học 

được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc 

Scopus (sau đây gọi chung là danh mục WoS/Scopus) hoặc chương sách 

tham khảo do các nhà xuất bản quốc tế có uy tín phát hành, hoặc bài báo 

đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà 

nước quy định khung điểm đánh giá tới 0,75 điểm trở lên, hoặc sách 

chuyên khảo do các nhà xuất bản có uy tín trong nước và quốc tế phát 

hành; các công bố phải đạt tổng điểm từ 4,0 điểm trở lên tính theo điểm tối 

đa do Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định cho mỗi loại công trình (không 

chia điểm khi có đồng tác giả); hoặc  

b) Là tác giả hoặc đồng tác giả của ít nhất 01 kết quả nghiên cứu, 

ứng dụng khoa học, công nghệ đã đăng ký và được cấp bằng độc quyền 

sáng chế quốc gia hoặc quốc tế; hoặc của ít nhất 01 giải thưởng chính thức 

của cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế được công nhận bởi cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể 

dục, thể thao. 

3. Mỗi nghiên cứu sinh có 01 hoặc 02 người hướng dẫn, trong đó có 

01 người là cán bộ cơ hữu của cơ sở đào tạo hoặc có hợp đồng giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học với cơ sở đào tạo theo quy định của pháp luật; làm 

việc theo chế độ trọn thời gian tại cơ sở đào tạo với thời hạn của hợp đồng 

phù hợp với kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của nghiên cứu sinh.  
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Điều 6. Quyền và trách nhiệm của giảng viên giảng dạy trình độ 

tiến sĩ và người hướng dẫn nghiên cứu sinh  

1. Giảng viên giảng dạy trình độ tiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và quyền 

theo quy định tại các Điều 55, Điều 58 Luật Giáo dục đại học (được sửa 

đổi, bổ sung năm 2018), theo quy chế của cơ sở đào tạo và theo quy định 

pháp luật liên quan.  

2. Tại cùng một thời điểm, người có chức danh giáo sư được hướng 

dẫn độc lập tối đa 07 nghiên cứu sinh; người có chức danh phó giáo sư, 

hoặc có bằng tiến sĩ khoa học được hướng dẫn độc lập tối đa 05 nghiên 

cứu sinh; người có bằng tiến sĩ được hướng dẫn độc lập tối đa 03 nghiên 

cứu sinh. Trường hợp đồng hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh được tính quy 

đổi tương đương hướng dẫn độc lập 0,5 nghiên cứu sinh. 

3. Người hướng dẫn nghiên cứu sinh có trách nhiệm: 

a) Thông qua kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa và hằng năm 

của nghiên cứu sinh; hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá, theo dõi và đôn đốc 

nghiên cứu sinh thực hiện nhiệm vụ học tập và nghiên cứu theo kế hoạch 

đã thông qua; 

b) Đề xuất hoặc có ý kiến về những thay đổi trong quá trình học tập, 

nghiên cứu của nghiên cứu sinh; 

c) Đề xuất để nghiên cứu sinh được đánh giá luận án tại đơn vị 

chuyên môn và được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án của cơ 

sở đào tạo; 

d) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy chế của cơ sở đào tạo. 

Chương II 

TUYỂN SINH  

Điều 7. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển: 

a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên 

ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù 

phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ; 

b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký 

dự tuyển;  


